TRƯỜNG THCS CÁT KHÁNH 					            MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
									MÔN CÔNG NGHỆ 9-NĂM HỌC: 2025 – 2026

	TT
	Chủ đề/ Chương
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ % điểm
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	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
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	Biết
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	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Bài 1. Nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ (3t)
	1.1. Nghề nghiệp đối với con người
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.2. Ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ
	2
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	7,5

	2
	Bài 2: Giáo dục kĩ thuật, công nghệ trong hệ thống giáo  dục quốc dân
(3t)
	2.1. Hệ thống giáo dục Việt  Nam
	1
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	2,5

	
	
	2.2. Lựa	chọn nghề trong hệ thống giáo dục
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	2,5

	
	
	2.3. Định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ sau khi kết thúc THCS
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	2,5
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	Bài 3:
Thị trường lao động kĩ thuật, công nghệ tại Việt Nam (3t)
	3.1. Thị   trường lao động
	2
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	3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường lao động
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	3.3. Thị  trường lao động   trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ
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	Bài 4: Lựa chọn nghề nghiệp nghiệp trong lĩnh   vực kĩ  thuật, công nghệ (3t)

	4.1. Lí thuyết chọn nghề
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	4.2. Quy trình lựa chọn nghề nghiệp
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	1
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	4.3. Đánh giá năng lực, sở thích bản thân
	1
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	4.4. Các yếu tố ảnh hưởng tới việc chọn nghề
	1
	
	
	
	2ý
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	2
	
	7,5
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	Bài 5: Dự án-Tự đánh giá mức độ phù hợp của bản thân với một số ngành nghề thuộc lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ  (3t)
	5.3. Tiến trình thực hiện
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	Tỉ lệ %
	30
	40
	30
	40
	30
	30
	100%




TRƯỜNG THCS CÁT KHÁNH 					            BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
									      MÔN CÔNG NGHỆ 9 - NĂM HỌC: 2025 – 20256

	TT
	Chủ đề/ Chương
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng - Sai
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng

	1
	Bài 1. Nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ
(3t)

	1.1. Nghề nghiệp đối với con người
	Nhận biết:
- Biết được khái niệm nghề nghiệp.
- Nhận biết được tầm quan trọng của nghề nghiệp đối với con người và xã hội. 
Thông hiểu:
- Phân tích được ý nghĩa của việc lựa chọn đúng đắn nghề nghiệp của mỗi người.
	
	
	
	
	




	
	
	
	

	
	
	1.2. Ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ
	Nhận biết:
- Kể tên được một số ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ.
- Nhận biết được những đặc điểm của các ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ.
- Nhận ra được những yêu cầu chung của các ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ. 
Thông hiểu:
- Phân tích được những đặc điểm của các ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ.
- Lựa chọn ý nghĩa của vệc chọn đúg nghề nghiệp của mỗi người.
	2
C1,2
[a2.3]
	








1
C3
[a2.4]
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Bài 2: Giáo dục kĩ thuật, công nghệ trong  hệ thống giáo  dục quốc dân
(3t)



	2.1. Hệ thống giáo dục Việt  Nam
	Nhận biết:
- Kể tên được những thành tố chính trong hệ thống giáo dục tại Việt Nam.
- Nhận ra được các thời điểm có sự phân luồng trong hệ thống giáo dục.
Thông hiểu:
- Nhận định được cơ cấu hệ thống giáo dục tại Việt Nam.
	1
C4
[a2.3]
	
	
	
	




	
	
	
	

	
	
	2.2. Lựa chọn nghề trong	hệ thống giáo dục
	Biết:
- Nhận ra được các thời điểm có sự phân luồng trong hệ thống giáo dục.
Hiểu:
- Giải thích được cơ hội lựa chọn nghề nghiệp kĩ thuật, công nghệ trong hệ thống giáo dục.
	1
C5
[a2.3]
	
	
	



	
	
	
	
	

	
	
	2.3. Định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ sau khi kết thúc THCS
	Vận dụng:
- Tìm hiểu được thông tin về các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ.
	
	1
C6
[a2.3]
	
	
	
	
	
	
	







	3
	Bài 3:

Thị trường lao động kĩ thuật, công nghệ tại Việt Nam (3t)
	3.1. Thị   trường lao động
	Biết:
- Nhận biết được khái niệm về thị trường lao động.
- Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng tới thị trường lao động.
- Trình bày được vai trò của thị trường lao động trong  việc định hướng nghề nghiệp thuộc lĩnh vực kĩ  thuật, công nghệ.
Hiểu:
- Mô tả được những vấn đề cơ bản của thị trường lao động tại Việt Nam hiện nay.
	2
C7,8
[a2.3]
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường lao động
	Biết:
- Trình bày được các thông tin ảnh hưởng đến thị trường lao động
trong lĩnh vực thuật và công nghệ. 
Hiểu:
- Phân tích được các thông tin về thị trường lao động trong lĩnh vực kĩ thuật và công nghệ. 
	
	

2
C9,10
[a2.4]
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.3. Vai trò của thị  trường lao   động  trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ
	Biết:
- Phát hiện  được vai trò của thị trường lao động trong lĩnh vực thuật và công nghệ. 
Hiểu:
- Phân tích được các thông tin về thị trường lao động trong lĩnh vực kĩ thuật và công nghệ.
	
	
	
	2
13a
13b
[a2.3]
	

2
13c
13d
[a2.4]
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	Bài 4: Lựa chọn nghề nghiệp nghiệp trong lĩnh   vực kĩ  thuật, công nghệ(3t)

	4.1 Lí thuyết chọn nghề
	Biết:
- Kể tên được một số lí thuyết lựa chọn nghề nghiệp.
- Mô tả được một số lí thuyết cơ bản về lựa chọn nghề nghiệp.
	
	
	
	
2
14a
14b
[a2.3]
	
	
	
	
	

	
	
	4.2. Quy trình lựa chọn nghề nghiệp
	Biết:
- Trình bày được các bước trong quy trình lựa chọn nghề nghiệp. 
Hiểu:
- Giải thích được các bước trong quy trình lựa chọn nghề nghiệp.
	

	
	
	
	
	
	1
C18
[d2.1]
	
	

	
	
	4.3. Đánh giá năng lực, sở thích bản thân
	 Vận dụng:
- Tự đánh giá được năng lực, sở thích, cá tính của bản thân, bối cảnh của gia đình về mức độ phù hợp với một số ngành nghề thuộc lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ.
	1 
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	4.4.  Các  yếu  tố ảnh   hưởng tới việc chọn nghề
	 Hiểu:
Lựa chọn được các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định lựa chọn nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ.
	1 
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14d
[a2.3]
	
	
	
	

	5
	Bài 5: Dự án-Tự đánh giá mức độ phù hợp của bản thân với một số ngành nghề thuộc lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ (3t)
	5.1. Mục tiêu
	Biết:
- Nhận biết được mục tiêu của dự án.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5.2. Nhiệm vụ
	Biết: 
- Nhận ra nhiệm vụ cần thực hiện trong dự án.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5.3. Tiến trình thực hiện
	Vận dụng: 
Lập kế hoạch tự đánh giá được năng lực, sở thích, cá tính, bối cảnh gia đình về mức độ phù hợp với một số ngành nghề thuộc lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ
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15a
15b
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2
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16b
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	2
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15d
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2
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	1
C17
[d2.2]


	Tổng số câu
	8
	4
	
	8
	8
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	Tổng số điểm
	3
	4
	3

	Tỉ lệ %
	30
	40
	30




TRƯỜNG THCS CÁT KHÁNH   	     ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2025 - 2026
                                                                       Môn: Công Nghệ 9 
 Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)
              Ngày kiểm tra: 10/01/2026
                      (Đề này gồm 03 trang)
  
I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
1. Chọn đáp án đúng và ghi vào giấy làm bài thi:
Câu 1. Những nghề nào sau đây thuộc lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ?
A. Kĩ thuật điện tử, kiến trúc sư.			B. Kĩ thuật cơ khí, điều dưỡng.
C. Điều dưỡng, bác sĩ.				D. Tài chính ngân hàng.
Câu 2. Đâu không phải là đặc điểm của các ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ?
A. Sản phẩm của lao động là các sản phẩm cơ khí, điện tử kĩ thuật cao, thiết bị tự động hóa.
B. Đối tượng lao động là là vận dụng các kiến thức về xã hội, văn học.
C. Môi trường làm việc tiếp xúc nhiều với thiết bị công nghệ hiện đại.
D. Đối tượng lao động là kiến thức khoa học tự nhiên, toán học, kĩ thuật, khoa học công nghệ.
Câu 3. Các sản phẩm lao động của các ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ bao gồm:
A. sản phẩm cơ khí, điện tử, thiết bị tự động hóa, các ứng dụng, phần mềm.
B. máy móc phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp. 
C. sản phẩm cơ khí, điện tử, lương thực, thực phẩm phục vụ cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
D. các máy móc phục vụ cho trồng trọt, chăn nuôi, các phần mềm, ứng dụng điện thoại.
Câu 4. Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam bao gồm:
A. Giáo dục quốc dân và giáo dục tư thục.		B. Giáo dục chính quy và tư thục.
C. Giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên. 	D. Giáo dục chính quy và công lập.
Câu 5. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, học sinh có mấy hướng đi để lựa chọn nghề nghiệp:
A. 1			B. 2			C. 3		D.4
Câu 6  Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, học sinh có mấy hướng đi để lựa chọn:
A. 4			B. 3			C. 2		D.1
Câu 7. Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói về vai trò của thị trường lao động?
A. Phát triển kinh tế - xã hội.
B. Đóng vai trò to lớn trong việc định hướng nghề nghiệp.
C. Cung cấp cho người lao động thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động.
D. Người sử dụng lao động tuyển dụng được người lao động phù hợp với nhu cầu của thị trường.
Câu 8. Những thông tin mà thị trường lao động cung cấp có vai trò gì đối với người lao động?
A. Đào tạo ra thế hệ người lao động có trình độ chuyên môn, năng lực nghiệp vụ tốt.             
B. Định hướng chương trình đào tạo đáp ứng được sở thích của người học.       
C. Thỏa mãn nhu cầu tuyển dụng người lao động của các công ty, nhà xưởng.
D. Nhu cầu tuyển dụng lao động trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ. 
Câu 9. Có bao nhiêu yếu tố ảnh hưởng đến thị trường lao động?
A. 1 yếu tố.           B. 2 yếu tố.                 C. 3 yếu tố.             D. 4 yếu tố.
Câu 10. Các yếu tố khách quan ảnh hưởng tới quyết định lựa chọn nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ:
A. Nhà trường, gia đình, thầy cô.			   B. Gia đình, thầy cô, bạn bè.
C. Nhà trường, gia đình, xã hội, nhóm bạn.	   D. Nhà trường, gia đình, thầy cô, nhóm bạn.
Câu 11. Có tất cả bao nhiêu yếu tố tác động đến việc lựa chọn nghề nghiệp?
A. 1 yếu tố.                  B. 2 yếu tố.                 C. 3 yếu tố.               D. 4 yếu tố.
Câu 12. Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm sở thích khi đánh giá mức độ phù hợp nghề nghiệp?
A. Có khả năng làm việc độc lập.
B. Vận hành, thiết kế, sửa chữa máy móc, thiết bị công nghệ.
C. Trực tiếp tạo ra các thành phẩm kĩ thuật, công nghệ.
D. Môi trường làm việc có tính kỉ luật cao, ngăn nắp.
2. Trắc nghiệm dạng ĐÚNG – SAI (4 điểm) 
Câu 13. Hãy chọn phát biểu ĐÚNG hoặc SAI về vai trò của thị trường lao động:
	PHÁT BIỂU
	ĐÚNG
	SAI

	a. Thị trường lao động cung cấp thông tin về tiền lương được trả cho người lao động khi tuyển dụng.
	
	

	b. Thị trường lao động giúp người học chọn ra một số nghề phù hợp với sở thích, năng lực.
	
	

	c. Thị trường lao động giúp người học chọn ra một số nghề phù hợp với sở thích và nhu cầu của xã hội.
	
	

	d. Thị trường lao động giúp người học chọn ra một số nghề phù hợp với sở thích, năng lực vừa thỏa mãn nhu cầu tuyển dụng của xã hội.
	
	



Câu 14. Chọn phát biểu ĐÚNG hoặc SAI về một số phát biểu cơ bản về lựa chọn nghề nghiệp:
	PHÁT BIỂU
	ĐÚNG
	SAI

	a. Lí thuyết cây nghề nghiệp chỉ ra thiên hướng nghề nghiệp chính là biểu hiện của tính cách, hầu như ai cũng có thể được xếp vào một trong sáu tính cách khác nhau.
	
	

	b. Cây nghề nghiệp gồm 2 bộ phận: phần “quả”  thể hiện cá tính, sở thích, khả năng, giá trị nghề nghiệp của mỗi cá nhân, phần “gốc rễ” thể hiện những mong muốn  đối với nghề nghiệp.
	
	

	c. Quy trình lựa chọn nghề nghiệp gồm có ba bước là: đánh giá bản thân, tìm hiểu thị trường lao động, ra quyết định.
	
	

	d. Yếu tố chủ quan ảnh hưởng tới quyết định lựa chọn nghề nghiệp của bản thân gồm yếu tố năng lực và sở thích của mỗi người.
	
	


Câu 15. Chọn phát biểu ĐÚNG hoặc SAI khi nói về đặc điểm năng lực của bản thân phù hợp với lựa chọn nghề nghiệp.
	PHÁT BIỂU
	ĐÚNG
	SAI

	a. Người lao động cần có khả năng tự học, sáng tạo, tư duy logic để thích ứng công nghệ mới
	
	

	b. Người lao động cần biết sử dụng ngoại ngữ, tin học để tăng cơ hội hội nhập và phát triển nghề nghiệp.
	
	

	c. Chỉ cần sự chăm chỉ, kiên trì mà không cần kiến thức chuyên môn cũng có thể làm việc tốt.
	
	

	d. Kĩ năng làm việc nhóm, giao tiếp và tuân thủ quy định an toàn lao động là rất quan trọng.
	
	


Câu 16. Chọn phát biểu ĐÚNG hoặc SAI khi nói về đặc điểm sở thích, cá tính của bản thân phù hợp với lựa chọn nghề nghiệp.
	PHÁT BIỂU
	ĐÚNG
	SAI

	a. Có khả năng làm việc độc lập.
	
	

	b. Vận hành, thiết kế, sửa chữa máy móc, thiết bị công nghệ.
	
	

	c. Không kiên trì, cần cù chịu khó; tính kỉ luật.
	
	

	d. Tạo ra sản phẩm theo ý mình.
	
	


Phần II. TỰ LUẬN: (3.0 điểm)
Câu 1 (1 điểm). Nêu các tiêu chí đánh giá mức độ phù hợp nghề nghiệp.
Câu 2 (2 điểm). Trình bày các bước trong quy trình lựa chọn chọn nghề nghiệp.

---Hết---
















































TRƯỜNG THCS CÁT KHÁNH      	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC:  2025 – 2026
MÔN: CÔNG NGHỆ 9
              Ngày kiểm tra: 10/01/2026

I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
1/ Chọn đáp án đúng đạt 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	B
	A
	C
	B
	B
	D
	D
	D
	C
	B
	A



2. Trắc nghiệm dạng Đúng – Sai (Mỗi đáp án đúng đạt 0,25 điểm)
	                  Câu
Lệnh hỏi
	13
	14
	15
	16

	a
	S
	Đ
	Đ
	Đ

	b
	S
	S
	Đ
	Đ

	c
	S
	S
	S
	S

	d
	Đ
	Đ
	Đ
	S


TỰ LUẬN  (3 điểm)
	Câu
	Phần trả lời
	Điểm

	1
(1điểm)
	Các tiêu chí đánh giá mức độ phù hợp nghề nghiệp:
- Về năng lực: chỉ ra được điểm mạnh, điểm yếu của bản than trong thực hiện các công việc khác nhau.
- Về sở thích: làm rõ được sở thích của bản than với một số ngành nghề nghề thuộc lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ.
- Về các tính: nhận ra được mình thuộc nhóm tính cách nàotheo sáu nhóm tính cách theo lí thuyết mật mã Holland.
- Về bối cảnh gia đình: nhận ra được điều kiện, hoàn cảnh gia đình hiênh nay có đủ điều kiện hỗ trợ bản thân lựa chọn, học tập và phát triển nghề nghiệp thuộc lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ hay không.
	
0,25

0,25

0,25

0,25

	





2
(2 điểm)


	· Bước 1: Đánh giá bản thân
Để đánh giá bản thân, hãy bắt đầu từ sở thích, năng lực, tính cách, sức khoẻ của mình, bối cảnh gia đình và những mong muốn về giá trị nghề nghiệp. Việc đánh giá bản thân có thể thực hiện thông qua các bài trắc nghiệm; tham khảo thêm ý kiến của thầy cô, người thân, bạn bè, ...; hoặc tận dụng các cơ hội để trải nghiệm các công việc khác nhau, từ đó hiểu rõ hơn về năng lực, sở thích, tính cách của mình phù hợp nhất với lĩnh vực nghề nghiệp nào hiện có trong xã hội.
- Bước 2. Tìm hiểu thị trường lao động
Lập danh sách những ngành nghề mình quan tâm. Thông qua internet, sách báo, ... tìm hiểu nhu cầu xã hội đối với những ngành nghề đó. Đồng thời tìm hiểu sâu hơn về nghề với những thông tin cụ thể về vị trí việc làm, nhiệm vụ, các yêu cầu về phẩm chất, năng lực, môi trường làm việc, cơ hội phát triển, thu nhập, ...
- Bước 3. Ra quyết định
Từ kết quả có được ở bước 1 và bước 2, tiến hành so sánh, đối chiếu tìm ra sự phù hợp nhằm đưa ra quyết định cuối cùng lựa chọn lĩnh vực nghề nghiệp phù hợp nhất để theo đuổi, làm việc và cống hiến.
	
0,75






0,75





0,5




---Hết---

